
HÌNH HỌC
CÁC TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC VUÔNG


A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
I. Các trường hợp bằng nhau đã biết của hai tam giác vuông.
1. Hệ quả trường hợp bằng nhau cạnh – góc – cạnh:
- Nếu hai cạnh góc vuông của tam giác vuông này lần lượt bằng hai cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau (cạnh – góc - cạnh) 



Ví dụ 1:  Xét  ABC và   DEF có:



           	 Hình 1




  ABC  =   DEF  ( c-g-c)
2. Hệ quả trường hợp bằng nhau góc – cạnh – góc :
[bookmark: _GoBack]a) - Néu một cạnh góc vuông và một góc nhọn kề cạnh ấy của tam giác vuông này bằng một cạnh góc vuông và góc nhọn kề cạnh ấy của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau (góc – cạnh - góc) 


Ví dụ 2:  Xét  ABC và   DEF có:




           	 



  ABC  =   DEF  ( g- c - g)	Hình 2

b) Trường hợp bằng nhau về  cạnh huyền - góc nhọn

- Nếu cạnh huyền và một góc nhọn của tam giác vuông này bằng cạnh huyền và một góc nhọn của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau. 


Ví dụ 3:  Xét  ABC và   DEF có:


           	 Hình 3




  ABC  =   DEF  ( Cạnh huyền – góc nhọn )

?1 Trên mỗi hình sau có các  tam giác vuông
 nào bằng nhau? Vì sao?
Gợi ý: 


Hình 143:   ABH  =   ACH  ( c – g – c )


Hình 144:   DEK  =   DFK  ( g – c – g )


Hình 145:   MOI  =   NOI  
( Cạnh huyền – góc nhọn )

( Cách giải tương tự như 3 Ví dụ trên )
3. Trường hợp bằng nhau về cạnh huyền và cạnh góc vuông.

Định lý: Nếu cạnh huyền và một cạnh góc vuông của tam giác vuông này bằng cạnh huyền và một cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau.


Ví dụ 4:  Xét  ABC và   DEF có:


           	 Hình 4




  ABC  =   DEF  ( Cạnh huyền – cạnh góc vuông )


?2 :Cho tam giác ABC cân tại A,  kẻ AH vuông góc

với BC (HBC). Chứng minh :       AHB =     AHC
Chứng minh:  ( Cánh 1 )
   Xét    ABH và    ACH có:^
^

     H1 = H2 = 9002
1

     AB = AC (gt)
     AH: Cạnh chung
=>      ABH =      ACH (cạnh huyền - cạnh góc vuông)
                        ( Cánh 2 )
   Xét    ABH và    ACH có:^
^

     H1 = H2 = 900
     AB = AC (gt)

     
Do đó:     ABH =      ACH (cạnh huyền - góc nhọn)

B. BÀI TẬP ÁP DỤNG

Bài 1: Cho tam giác ABC cân tại A. Điểm H là trung điểm của cạnh BC.
a) 
Chứng minh . Chứng minh AH vuông góc với  BC.
b) Kẻ HM vuông góc với AB tại M, kẻ HN vuông góc với AC tại N. 

Chứng minh 
c) Gọi I là giao điểm của MH và AC, gọi K là giao điểm của NH và AB.
Chứng minh tam giác AIK là tam giác cân.

	
Bài 2: Cho tam giác ABC vuông tại A. Trên cạnh BC lấy điểm D sao cho BA = BD. Từ D kẻ đường thẳng vuông góc với BC, cắt AC tại E.
a) Cho AB = 6cm, AC = 8cm. Tính BC 
b) 
Chứng minh 
c) Gọi F là giao điểm của DE và BA. Chứng minh EF = EC



C. ĐÁP ÁN:
	
Bài 1:
[image: ]

	a) Xét [image: ]và [image: ]
BH = HC (H là trung điểm của BC)
AH chung
AB = AC ([image: ]cân tại A)
[image: ]
[image: ]

	

b) Xét vuông tại M và vuông tại N
AH là cạnh chung

( [image: ])



	

c) Xét và 

Góc chung

AM = AN ()





(hai cạnh tương ứng)

cân tại A















Bài 2:

                        B                      

                                                   D


                       A                                                 C
                                          E



                      F



a) Áp dụng định lý Pytago trong  vuông tại A, ta có:

                                  

                                  

                               



b) Xét 2  và , ta có: 

                               
                               BE cạnh chung

                               (gt)                

            (ch-cgv)



c)  Xét 2  và , ta có: 

                               

                               AE = DF  ( Vì   )

                                ( 2 góc đối đỉnh )                

 (g.c.g) 
=> EF = FC ( 2 cạnh tương ứng)
ĐẠI SỐ

BÀI TẬP ÔN CHƯƠNG  3 THỐNG KÊ LỚP 7 

LÝ THUYẾT
-  Khi muốn tìm hiểu một vấn đề, hiện tượng nào đó, người điều tra sẽ thu thập số liệu về vấn đề đó và ghi lại trong bảng số liệu thống kê ban đầu.
- Dấu hiệu (X) là vấn đề hay hiện tượng mà người điều tra quan tâm tìm hiểu. Đơn vị điều tra là mỗi lớp, mỗi thành phố, mỗi nhà, mỗi học sinh,... Mỗi số liệu là một giá trị của dấu hiệu. Số các giá trị của dấu hiệu (N) bằng số các đơn vị điều tra.
-  Tần số (n)  là số lần xuất hiện của một giá trị trong dãy giá trị của dấu hiệu. Bảng tần số gồm các giá trị khác nhau của dấu hiệu và tần số của chúng.
- Biểu đồ: Biểu đồ đoạn thẳng, biểu đồ hình chữ nhật
- Số trung bình cộng: () thường được dùng làm đại diện cho dấu hiệu, đặc biệt là khi muốn so sánh với các dấu hiệu cùng loại.

-Mốt (Mo): Giá trị có tần số lớn nhất.
BÀI TẬP 
Bài 1 : Một giáo viên theo dõi thời gian làm một bài tập (tính theo phút) của 30 học sinh và ghi lại như sau :
	10
	5
	8
	8
	9
	7
	8
	9
	14
	8

	5
	7
	8
	10
	9
	8
	10
	7
	5
	9

	9
	8
	9
	9
	9
	9
	10
	5
	14
	14



a)Tìm dấu hiệu.
b)Lập bảng “tần số” và nhận xét.
c)Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu.
d)Lập biểu đồ đoạn thẳng.
 
ĐÁP ÁN

	




2





	a)
	Dấu hiệu điều tra là: Thời gian làm bài của mỗi học sinh.
	0,25

	
	b)
	Lập chính xác bảng “ tần số”  dạng ngang hoặc dạng cột:

	Giá trị (x) 
	5
	7
	8
	9
	10
	14
	

	Tần số (n)
	4
	3
	7
	9
	4
	3
	N=30


Nhận xét: Châm nhất, nhanh nhất, chủ yếu các bạn làm hết 8- 9 phút
	0,5



0,25

	
	c)
	Mốt của dấu hiệu là: Mo=9                                                             
Tính số trung bình cộng của dấu hiệu :

X = 
	0,25

0,25


	
	d)
	[image: ]Lập biểu đồ đoạn thẳng 
	

	
	
	
	



Câu 2:. Điểm thi đua trong các tháng của 1 năm học của lớp 7A được liệt kê trong bảng sau:
	Tháng 
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	5

	Điểm 
	80
	90
	70
	80
	80
	90
	80
	70
	80



a) Tìm dấu hiệu.
b) Lập bảng “tần số” và nhận xét.
c) Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu.
d) Lập biểu đồ đoạn thẳng.

 ĐÁP ÁN

	




2





	a)
	Dấu hiệu điều tra là: Điểm thi đua trong tháng của lớp 7A.
	0,25

	
	b)
	Lập chính xác bảng “ tần số”  dạng ngang hoặc dạng cột:

	Giá trị (x) 
	70
	80
	90
	

	Tần số(n)
	2
	5
	2
	N=9


Nhận xét: điểm thi đua hang tháng chủ yếu là 80
	0,5



0,25

	
	c)
	Mốt của dấu hiệu là: Mo = 80.                                                             
Tính số điểm trung bình thi đua của lớp 7A là:

X = 
	0,25

0,25


	
	d)
	Lập biểu đồ đoạn thẳng :[image: ]
	






0,5

	
	
	
	



 Bài 3:  Kết quả điểm kiểm tra Toán của lớp 7A được ghi lại như sau :
	8
	7
	9
	6
	8
	4
	10
	7
	7
	10

	4
	7
	10
	3
	9
	5
	10
	8
	4
	9

	5
	8
	7
	7
	9
	7
	9
	5
	5
	8

	6
	4
	6
	7
	6
	6
	8
	5
	5
	6



a) Tìm dấu hiệu.
b) Lập bảng “tần số” và nhận xét.
c) Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu.
d) Lập biểu đồ đoạn thẳng.

ĐÁP ÁN

	




2





	a)
	Dấu hiệu điều tra là: Điểm kiểm tra Toán của mỗi học sinhlớp 7A 
	0,25

	
	b)
	Lập chính xác bảng “ tần số”  dạng ngang hoặc dạng cột:

	Giá trị (x) 
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	Tần số (n)
	1
	4
	6
	6
	8
	6
	5
	4
	N=40


Nhận xét: Thấp nhất 3điểm, cao nhất 10 điểm, chủ yếu là 5-8 điểm
	0,5



0,25

	
	c)
	Mốt của dấu hiệu là: Mo = 7.                                                             
Tính số trung bình cộng của dấu hiệu :

X = 
	0,25

0,25


	
	d)
	Lập biểu đồ đoạn thẳng : [image: ]
	









0,5

	
	
	
	



Bài 4: Số lượng học sinh nữ trong các lớp của  một trường THCS được ghi lại trong bảng sau:

	17
	18
	20
	17
	15
	 16
	24
	18
	15
	17

	24
	17
	22
	16
	18
	20
	22
	18
	15
	18



a) Tìm dấu hiệu.
b) Lập bảng “tần số” và nhận xét.
c) Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu.
d) Lập biểu đồ đoạn thẳng.

 ĐÁP ÁN

	




2





	a)
	Dấu hiệu điều tra là: Học sinh nữ trong mỗi lớp của  một trường THCS .
	0,25

	
	b)
	Lập chính xác bảng “ tần số”  dạng ngang hoặc dạng cột:

	Giá trị (x) 
	15
	16
	17
	18
	20
	22
	24
	

	Tần số (n)
	3
	2
	4
	5
	2
	2
	2
	N=20


Nhận xét:
	0,5



0,25

	
	c)
	Mốt của dấu hiệu là: Mo = 18.                                                             
Tính số trung bình cộng của dấu hiệu :

X = 
	0,25

0,25


	
	d)
	Lập biểu đồ đoạn thẳng :[image: ]
	







0,5

	
	
	
	



Bài 5: Kết quả điều tra về số con của 30 gia đình trong một thôn được nghi lại trong bảng sau: 
   
	2
	2
	2
	4
	4
	2
	1
	2
	2
	0

	3
	2
	3
	2
	2
	2
	1
	3
	2
	3

	2
	2
	2
	1
	3
	2
	0
	1
	2
	2



a) Tìm dấu hiệu.
b) Lập bảng “tần số” và nhận xét.
c) Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu.
d) Lập biểu đồ đoạn thẳng.

ĐÁP ÁN

	




2





	a)
	Dấu hiệu điều tra là: Số con của mỗi gia đình trong một thôn 
	0,25

	
	b)
	Lập chính xác bảng “ tần số”  dạng ngang hoặc dạng cột:

	Giá trị (x) 
	0
	1
	2
	3
	4
	

	Tần số (n)
	2
	4
	16
	5
	2
	N=30


Nhận xét: gia đình có 2 người là 2,có 7 gia đình vượt kế hoạch, chủ yếu là gia đình có 2 con.
	0,5



0,25

	
	c)
	Mốt của dấu hiệu là: Mo = 2.                                                             
Tính số trung bình cộng của dấu hiệu :

X = 
	0,25

0,25


	
	d)
	Lập biểu đồ đoạn thẳng :[image: ]
	







0,5

	
	
	
	


 
BÀI TẬP 

Bài 1:  Số lượt khách hàng đến tham quan cuộc triển lãm tranh 10 ngày vừa qua được ghi như sau:
	Số thứ tự ngày
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Số lượng khách
	300
	350
	300
	280
	250
	350
	300
	400
	300
	250



a/ Dấu hiệu ở đây là gì ??
b/ Lập bảng tần số và biểu diễn bằng biểu đồ đoạn thẳng ??
c/ Tính lượng khách trung bình đến trong 10 ngày đó ??
d/ Xác định số lượng khách đến trong nhiều ngày nhất ??
Bài 2: Bảng điểm kiểm tra toán học kì II của học sinh lớp 7A được cho ở bảng như sau:
	8
	8
	9
	10
	6
	8
	6

	10
	5
	7
	8
	8
	4
	9

	10
	8
	4
	10
	9
	8
	8

	9
	8
	7
	8
	5
	10
	8



a/ Tìm số trung bình cộng.
b/ Tìm mốt của dấu hiệu.
Bài 3: Bảng điểm kiểm tra toán  của học sinh lớp 7A được cho ở bảng như sau:
	6
	8
	7
	4
	7
	8
	5
	6

	7
	7
	8
	9
	8
	6
	7
	8

	8
	9
	6
	8
	7
	8
	9
	7

	9
	8
	7
	8
	9
	8
	7
	8



a/ Dấu hiệu là gì ??
b/ Lớp có bao nhiêu học sinh
c/ Lập bảng tần số.
d/ Tìm mốt.
e/ Tính điểm trung bình của lớp.
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